Trường Tiểu học Hòa Lợi                               Thứ hai, Ngày  16 tháng 03 năm 2020
Họ và tên học sinh:………………………                       BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:…….                                                                             MÔN: TOÁN LỚP 1
 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
  18 + 0          17 – 5               14 – 2              19 – 9                15 + 0             11 + 6 
………….   …………..       ………….        …………          ……………     …………
………….    …………..       ………….        …………          …………..      …………
………….    …………...      …………..      ………….          ……………     .. ……….

Bài 2:  Số?
 10 + … = 18                  14  + 5 = ….                 19  -  … = 15                  …. + 3 = 19
….  – 5  = 14                  12  - …  = 10                9    +  5  = …                  0 + …. =  8

Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau ?
   Số liền sau của 10 là số …..
   Số liền sau của 1 là số …
   Số liền trước của 20 là số …
   Số liền trước của 15 là số …

 Bài 4: Viết phép tính thích hợp :
Lan  có             : 10 viên kẹo 
Lan mua thêm : 5 viên kẹo 
Lan có tất cả    :… viên kẹo?
	
	
	
	
	


	


Bài 5: Trong hình dưới đây có :
                                                                   Có … hình vuông
                                                                   Có … hình tam giác
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Họ và tên học sinh:…………………………                   BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:…….                                                                             MÔN: TIẾNG VIỆT  LỚP 1

Bài 1: Viết vần: (mỗi vần viết 1 dòng).
       ao, âp, ua, ăp, ip, up.
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Điền vào chỗ trống: x hay s.
 	
Học … inh                      …inh đẹp                    mừng….inh nhật              …inh xắn          

 Bài 3: nối từ với vần thích hợp:
    Cây cau
Ngôi sao
Rau cải
Hoa hồng

 au
ao






Bài 4: đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
           Chuồn chuồn bay thấp
mưa gập bờ ao
           Chuồn chuồn bay cao
    mưa rào lại tạnh.
Tìm trong bài?
+ tiếng chứa vần âp:………………………………………..
+ tiếng chứa vần ăp:……………………………………….
 Bài 5: điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?

                         Ve tranh                    ngay thăng                     gian dị
                         Cái mu                      qua đào                           sạch se
Bài 6: tìm 3 tiếng chứa vần en:……………………………………………………
